
STT Tên trường Quận/ Huyện Địa chỉ Ngày đi
GHI 

CHÚ

CÓ

DẤU

1 THPT Minh Đức Tân Phú 277  Tân Quý, P Tân Quý, Tân Phú

2 THPT Tân Bình nt 97/11 Nguyễn Cửu Đàm, P.Tân Sơn Nhì

3 THPT Trần Phú nt 18 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú

4 THPT An Dương Vương nt 51/4 Hòa Bình, P Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú

5 THPT Trần Cao Vân nt 247 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú

6 THCS-THPT Hồng Đức nt 8 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú

7 TT GDTX Tân Phú nt 78/2/45 Phan Đình Phùng, P. Tân Thành, 

8 THPT Tây Thạnh nt 27 đường C2, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú

9 THCS Lê Lợi Tân Phú 47/22A, Đường S11, Tây Thạnh

10 THCS Phan Bội Châu nt 35 Độc Lập, Phường Tân Thành

11 THCS Tân Thới Hòa nt 149/15 Lý Thánh Tông, Tân Thới Hoà 

12 THCS Thoại Ngọc Hầu nt 24 Huỳnh Văn Chính, P. Phú Trung

13 THCS Võ Thành Trang nt 218 Tân Quý, P. Tân Quý

14 THCS Trần Quang Khải nt 94/3 Nguyễn Thế Truyện, Tân Sơn Nhì

15 THCS Đặng Trần Côn nt  14 Trần Văn Ơn, P Tân Sơn Nhì

16 THCS Đồng Khởi nt 213 , Đường Thạch Lam, Phường Phú Thạnh

17 THCS Hùng Vương nt 20F Lương Minh Nguyệt, P. Tân Thới Hòa

18 THCS & THPT Tân Phú nt 519 Kênh Tân Hóa, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú

Chiều thứ hai
Cô Ánh 

Tuyết

Chiều thứ hai
Cô Ánh 

Tuyết

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG TƯ VẤN TUYỂN SINH NĂM 2018 

TẠI CÁC TRƯỜNG THPT VÀ THCS, TT GDTX TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* Khởi hành lúc 7h30 sáng

Phân công

 nhiệm vụ

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2018
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STT Tên trường Quận/ Huyện Địa chỉ Ngày đi
GHI 

CHÚ

CÓ

DẤU

Phân công

 nhiệm vụ

19 THPT  Hồng Đức nt Số 8, Hồ Đắc Di, Tây Thạnh, Tân Phú

20 THCS Lê Anh Xuân nt 211/53, Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa

21 THPT Thanh Bình Tân Bình 192/16 Nguyễn Thái Bình, Q Tân Bình

22 THPT Thái Bình nt 10 Trương Hoàng Thanh, P. 12

23 THPT Nguyễn Thái Bình nt 913-915 Lý Thường Kiệt, p9, Q Tân Bình

24 THPT Nguyễn Chí Thanh nt 189/4 Hoàng Hoa Thám, P13, Tân Bình

25 TT GDTX Tân Bình nt 95/55 Trường Chinh, P12

26 THCS Hoàng Hoa Thám Tân Bình 135 Hoàng Hoa Thám, P.13

27 THCS Quang Trung nt 1416 Tân Lập, Phường 8

28 THCS Lý Thường Kiệt nt 58 Thiên Phước, P9, Q. TB

29 THCS Phạm Ngọc Thạch nt 17-19 Âu Cơ, Phường 9

30 THCS Võ Văn Tần nt 62 Phan Sào Nam, P.11

31 THCS Ngô Quyền nt 97, Trường Chinh

32 THCS Trường Chinh nt 162T, Trường Chinh. P. 12

33 THCS Tân Bình nt 873 CMT8, P7, Q. TB

34 THCS Trần Văn Đang nt 32/19, Nghĩa Hòa, phường 6

35 THCS Ngô Sĩ Liên nt 12 Phạm Văn Hai, P2, Q. TB

36 THCS Âu Lạc nt 46 Hoàng Việt, P.4, Q. TB

37 THCS & THPT Ngôi Sao Bình Tân Đường 18, KDC An Lạc, P.Bình Trị Đông B, Bình Tân

38 THPT Bình Tân nt 117/4H Hồ Văn Long, KP2, P. Tân Tạo

39 THPT Bình Hưng Hòa nt 79/19 Đường số 4, KP7, P Bình Hưng Hòa

40 THPT Nguyễn Hữu Cảnh nt 845 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân

41 TT GDTX Bình Tân nt 31A Hồ Học Lãm, KP1, P. An Lạc, Bình Tân

42 THCS &THPT Phan Châu Trinh 21A Đường số 12, Bình Trị Đông B, Bình Tân

Sáng thứ 3 Cô Thảo

Sáng thứ 5 Thầy Hiệp

Chiều thứ hai
Cô Ánh 

Tuyết

Sáng thứ 3 Cô Thảo
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STT Tên trường Quận/ Huyện Địa chỉ Ngày đi
GHI 

CHÚ

CÓ

DẤU

Phân công

 nhiệm vụ

43 THPT Chu Văn An nt Số 7 đường số 1, P. Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân

44 THPT An Lạc nt 595 Kinh Dương Vương, P. An Lạc

45 THCS Bình Trị Đông Bình Tân B15/22C Hương Lộ 2, P.Bình Trị Đông

46 THCS An Lạc nt 4B Phùng Tá Chu, KP7, P. An Lạc A

47 THCS Lý Thường Kiệt nt 33 Trương Phước Phan, KP2, Bình Trị Đông

48 THCS Nguyễn Trãi nt 140 Đường 18, KP2, Phường Bình Hưng Hòa

49 THCS Bình Hưng Hòa nt 10/47 Tỉnh lộ 10, KP3, P.Bình Hưng Hòa B

50 THCS Trần Quốc Toản nt 79 Kênh Nước Đen, KP5, Bình Hưng Hòa A

51 THCS Bình Trị Đông A nt 160 Mã Lò, KP2, Bình Trị Đông A

52 THCS Bình Tân nt 173/171 Đường An Dương Vương, KP4, P. An Lạc

53 THPT Lê Minh Xuân B.Chánh G11/1, ấp 7 Xã Lê Minh Xuân

54 THPT Tân Túc nt C1/3K Bùi Thanh Khiết KP3, TT Tân Túc

55 THCS Tân Túc C1/3 Bùi Thanh Khiết, Kp 3, TT Tân Túc, Bình Chánh

56 THPT Bình Chánh nt D17/1D Huỳnh Văn Trí, ấp 4, Xã Bình Chánh

57 THPT Vĩnh Lộc B nt Đường số 3 KDC Vĩnh Lộc B,Vĩnh Lộc B

58 THPT Đa Phước nt D14/410A QL 50, Xã Đa Phước

59 THCS Đa Phước nt QL50, Đa Phước, Bình Chánh

60 THCS Đồng Đen B.Chánh F7/33 Quách Điêu

61 THCS Lê Minh Xuân nt G8/1, Ấp 7,  Lê Minh Xuân

62 THCS Vĩnh Lộc A nt F7/31 Ấp 6, Vĩnh Lộc A

63 THCS Vĩnh Lộc B nt F6/40 Ấp 6, Đường Lại Hùng Cường, Vĩnh Lộc B

64 THPT Hàn Thuyên Phú Nhuận 37 Đặng Văn Ngữ, P. 10, Q. Phú Nhuận

65 TT GDTX Phú Nhuận nt 109 Phan Đăng Lưu, p7, Q Phú Nhuận

Sáng thứ 5 Thầy Hiệp

Sáng thứ 3
Cô Dung, cô 

Như

Sáng thứ 5 Thầy Hiệp

Sáng thứ 5 Thầy Hiệp
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STT Tên trường Quận/ Huyện Địa chỉ Ngày đi
GHI 

CHÚ

CÓ

DẤU

Phân công

 nhiệm vụ

66 THPT Phú Nhuận nt 5 Hoàng Minh Giám, P. 9, Q. Phú Nhuận

67 THCS Sông Đà Phú Nhuận 331 Đỗ Tấn Phong, phường 9

68 THCS Cầu Kiệu 244 Phan Đình Phùng, phường 1, Phú Nhuận

69 THCS Độc Lập nt 94 Thích Quảng Đức, P5

70 THCS Ngô Tất Tố nt 17 Đặng Văn Ngữ, P10

71 THCS Châu Văn Liêm nt 93 Phan Đăng Lưu, phường 7

72 THCS Đào Duy Anh nt 14 Lê Quý Đôn, phường 12

73 THPT Thanh Đa B.Thạnh Lô G, CX Thanh Đa, p27, Q Bình Thạnh

74 THPT Trần Văn Giàu nt 203/40 đường Trục, P13, Q Bình Thạnh

75 THPT Hoàng Hoa Thám nt 6 Hoàng Hoa Thám, p7, Quận Bình Thạnh

76 TT GDTX Quận Bình Thạnh nt 801/19 Tầm Vu, P27

77 THCS Cù Chính Lan nt Cạnh lô XI Cư Xá Thanh đa, P.27, quận Bình Thạnh

78 THPT Phan Đăng Lưu nt 27 Nguyễn Văn Đậu, p6, Q Bình Thạnh

79 THCS Yên Thế nt 399 Lê Quang Định, P5

80 THPT Bà Điểm Hóc Môn Nguyễn Thị Sóc ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm

81 THPT Lý Thường Kiệt nt Xã  Thới Tam Thôn H Hóc Môn

82 TT GDTX Hóc Môn nt 65 Đỗ Văn Dậy, ấp Tân Thới 1, xã Tân Hiệp

83 THPT Nguyễn Văn Cừ nt 100A Nguyễn Văn Bứa, ấp 6, xã Xuân Thới Thượng

84 THPT Nguyễn Hữu Tiến nt 9A ấp 7 xã Đông Thạnh, Hóc môn

85 THPT Phạm Văn Sáng nt 26/1C ấp 3, đg Nguyễn Thị Thử, Xuân Thới Sơn, H. Hóc Môn

86 THPT Nguyễn Hữu Cầu nt Số 7 Nguyễn ảnh Thủ, Trung Chánh

87 THCS Bình Lợi Trung Hóc Môn 138 Nơ Trang Long, P 14, Bình Thạnh

88 THCS Đặng Công Bỉnh 180 Bùi Công Trừng ấp 1, Xã Nhị Bình

Sáng thứ 3
Cô Dung, cô 

Như

Sáng thứ 3
Cô Dung, cô 

Như
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STT Tên trường Quận/ Huyện Địa chỉ Ngày đi
GHI 

CHÚ

CÓ

DẤU

Phân công

 nhiệm vụ

89 THCS Đỗ Văn Dậy nt 108 Đường Liên xã Thị Trấn - Tân Hiệp, Ấp Tân Thới 2, Xã Tân Hiệp

90 THCS Đông Thạnh nt 205 Đặng Thúc Vịnh, ấp 7, xã Đông Thạnh

91 THCS Nguyễn An Khương nt 66/6, Tổ 32, Khu Phố 3, Thị Trấn Hóc Môn

92 THCS Nguyễn Hồng Đào nt Nguyễn Văn Bứa, Ấp 1, Xã Xuân Thới Sơn

93 THCS Phan Công Hớn nt 18/6 Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Trung Lân, xã Bà Điểm

94 THCS Tam Đông 1 nt  636 Trịnh Thị Miếng, ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn

95 THCS Tân Xuân nt  1 Quốc Lộ 22 ấp Tân Tiến, Xã Xuân T Đông

96 THCS Thị Trấn nt 3 Lê Thị Hà, Tân Xuân, Hóc Môn

97 THCS Tô Ký nt 12 Ấp Chánh 1 xã Tân Xuân

98 THCS Trung Mỹ Tây 1 nt 3A, Nguyễn Ảnh Thủ, X.Trung Chánh

99 THCS Xuân Thới Thượng nt 35 Phan Văn Hớn, ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng

100 THPT Thạnh Lộc Quận 12 TL30, KP1, P.Thạnh Lộc, Q.12

101 THCS & THPT Hoa Lư nt 201 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12

102 THPT Võ Trường Toản nt KP1, P. Hiệp Thành Q12

103 THPT Việt Âu nt 30/2 QL 1A, P Tân Thới Hiệp, Q12

104 TT GDTX Quận 12 nt 2 bis, Tô Ký, KP3, P. Tân Hiệp Chánh,

105 THCS - THPT Lạc Hồng nt 2276/5QL1A, P Trung Mỹ Tây, Q12

106 THPT Trường Chinh nt Số 1 đường DN11, KP4, P. Tân Hưng Thuận

107 THCS Lương Thế Vinh nt KP3, P. Thạnh Xuân, Quận 12

108 THCS Nguyễn An Ninh nt 90E, KP3, P.Trung Mỹ Tây

109 THCS Nguyễn Ảnh Thủ nt 224 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất

110 THCS Nguyễn Hiền nt KP3A, phường Tân Thới Hiệp

111 THCS Nguyễn Huệ nt 2K, KP2, P. Hiệp Thành

Sáng thứ 5 

chỉ có 

T Tuấn, chiều 

thứ 5

Cô Thúy, 

thầy Tuấn

Sáng thứ 5 

chỉ có 

T Tuấn, chiều 

thứ 5

Cô Thúy, 

thầy Tuấn
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STT Tên trường Quận/ Huyện Địa chỉ Ngày đi
GHI 

CHÚ

CÓ

DẤU

Phân công

 nhiệm vụ

112 THCS Phan Bội Châu nt KP4  P. Đông Hưng Thuận

113 THCS Trần Hưng Đạo nt  Thạnh Lộc 30, Thạnh Lộc

114 THCS Trần Quang Khải nt 480 Tân Chánh Hiệp 10, Tân Chánh Hiệp

115 THPT Gò Vấp Gò Vấp 90A Nguyễn Thái Sơn, p3, Q Gò Vấp

116 THCS Nguyễn Trãi nt 1370 Lê Đức Thọ

117 THCS Phan Tây Hồ nt 18B/27 Thống Nhất, phường 16, Gò Vấp

118 THPT Nguyễn Trung Trực nt 9/168 Đường Lê Đức Thọ, p15, Gò Vấp

119 TT GDTX Gò Vấp nt 582 Lê Quang Định, P1, GV

120 THPT Phùng Hưng nt 25/2D Quang Trung quận Gò Vấp

121 THPT và THCS Hồng Hà nt 170 Quang Trung, P10

122 THPT Trần Hưng Đạo nt 88/955E Lê Đức Thọ, P6, Q. Gò Vấp

123 THPT Đào Duy Từ nt 48/2 C Cây Trâm, P9

124 THPT Nguyễn Công Trứ nt 97 Quang Trung, P8

125 THPT Lý Thái Tổ nt 1/22/2A Nguyễn Oanh, P6, Q. Gò Vấp

126 THCS Nguyễn Văn Trỗi Gò Vấp 112/24 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3

127 THCS Phạm Văn Chiêu nt 04 Phạm Văn Chiêu, P8

128 THCS Gò Vấp nt 1 Nguyễn Du, Phường 7

129 THCS Quang Trung nt 387 Quang Trung, P.10

130 THCS Nguyễn Du nt 119 Thống Nhất, phường 11

131 THCS Trường Sơn nt 43 Nguyễn Văn Bảo, phường 4

132 THCS Thông Tây Hội nt 1 Quang Trung, phường 11

133 Trường THCS An Nhơn nt 350/54/51 - Lê Đức Thọ - Phường 6

134 THCS Phạm Ngũ Lão nt 69/11Phạm Văn Chiêu P14

Sáng thứ 5 

chỉ có T 

Tuấn, chiều 

thứ 5

Cô Thúy, 

thầy Tuấn

Sáng thứ 5 

chỉ có 

T Tuấn, chiều 

thứ 5

Cô Thúy, 

thầy Tuấn

Sáng thứ 5 

chỉ có T 

Tuấn, chiều 

thứ 5

Cô Thúy, 

thầy Tuấn
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STT Tên trường Quận/ Huyện Địa chỉ Ngày đi
GHI 

CHÚ

CÓ

DẤU

Phân công

 nhiệm vụ

135 THPT Trung Phú Củ Chi 1813 ấp 12 xã Tân Thạnh Đông, H Củ Chi

136 THPT Phú Hòa nt ấp Phú Lợi xã Phú Hòa Đông H Củ chi

137 THPT An Nhơn Tây nt 227 Tỉnh Lộ 7, ấp Chợ Củ, xã An Nhơn Tây

138 THPT Trung Lập nt ấp Trung Bình, xã Trung Lập Thượng H Củ Chi

139 THPT Quang Trung nt Tỉnh lộ 7, ấp Phước An, Xã Phước Thạnh

140 THPT Củ Chi nt Tỉnh lộ 8, Khu Phố 1, TT. Củ Chi, H. Củ Chi

141 TT GDTX Củ Chi nt Nguyễn Văn Cừ, Khu phố 3, TT Củ Chi, H Củ Chi

142 THPT Tân Thông Hội nt Âp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội H Củ chi

143 THCS Tân Phú Trung Củ Chi Số 4 đường 77, ấp Đình, xã Tân Phú Trung

144 THCS Tân Thông Hội nt Đường số 28, ấp Hậu,  xã Tân Thông Hội

145 THCS Phước Vĩnh An nt Đường 471, ấp 5,  xã Phước Vĩnh An

146 THCS Phước Hiệp nt ấp Cây Trôm, xã Phước Hiệp

147 THCS Phước Thạnh nt ấp Phước An, xã Phước Thạnh

148 THCS Trung Lập nt ấp Trung Bình, xã Trung Lập Thượng

149 THCS An Phú nt ấp Phú Bình, xã An Phú

150 THCS Phan Văn Cội nt ấp 3, xã Phạm Văn Cội

151 THCS Phú Hòa Đông nt số 35, Nguyễn Thị Nê, xã Phú Hòa Đông

152 THCS Tân Thạnh Đông nt  ấp 7A, xã Tân Thạnh Đông

153 THCS Bình Hòa nt  ấp 4B, xã Bình Mỹ

154 THCS Tân Tiến nt số 41, đường 27, ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội

155 THCS Nhuận Đức nt ấp Ngã Tư, xã Nhuận Đức

156 THCS An Nhơn Tây nt ấp xóm trại, xã An Nhơn Tây

157 THCS Phú Mỹ Hưng nt  ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng
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STT Tên trường Quận/ Huyện Địa chỉ Ngày đi
GHI 

CHÚ

CÓ

DẤU

Phân công

 nhiệm vụ

158 THCS Hòa Phú nt 1650 tỉnh lộ 8, ấp 1, xã Hòa Phú

159 THCS Tân An Hội nt đường Bầu Tre, ấp Mũi Lớn 1, xã  Tân An Hội

160 THCS Tân Thạnh Tây nt ấp 2, xã  Tân Thạnh Tây

161 THCS Trung An nt ấp An Bình, xã Trung An

162 THPT Tạ Quang Bửu Quận 8 909 Tạ Quang Bửu, P5, Q8

163 THPT Lương Văn Can nt 173, đường Phạm Hùng, Ph. 4, Quận 8

164 THPT Võ Văn Kiệt nt 629 Bình Đông, P8, q8

165 THPT Nguyễn Văn Linh nt 2 đường 3154 Phạm Thế Hiển, P7, q8

166 THPT Ngô Gia Tự nt 360E Bến Bình Đông, P.15, Q8

167 THPT Trần Khai Nguyên Quận 5 225 Nguyễn Tri Phương, P9

168 TT GDTX Chu Văn An nt 546 Ngô Gia Tự, P9

169 THCS Mạch Kiếm Hùng nt 712 Nguyễn Trãi, phường 11, Quận 5

170 THPT Hùng Vương nt 124 Hồng Bàng, P12

171 THCS-THPT An Đông nt 91 Nguyễn Chí Thanh, P9

172 THPT DL Thăng Long nt 114-116 Hải Thượng Lãn Ông, P10, q5

173 TTGDTX Quận 5 nt 770 Nguyễn Trãi, P11

174 TT GDTX Quận 3 Quận 3 204 Lý Chính Thắng, P9, Q3

175 THPT Marie Curie nt 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3

176 THPT Nguyễn Thị Diệu nt 12 Trần Quốc Toản, P8, Q3

177 THCS Lê Lợi Quận 3 282 Võ Thị Sáu, Phường 7

178 THCS Phan Sào Nam nt 657 Điện Biên Phủ, P1

179 THCS Bạch Đằng nt 386/42 Lê Văn Sĩ, P14

180 THCS Bàn Cờ nt 16 Đường số 3, Cư xá Đô Thành, phường 4

Chiều thứ 3 Cô Gia Tâm

Chiều thứ 3 Cô Gia Tâm

Chiều thứ 3 Cô Gia Tâm
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STT Tên trường Quận/ Huyện Địa chỉ Ngày đi
GHI 

CHÚ

CÓ

DẤU

Phân công

 nhiệm vụ

181 THPT Mạc Đỉnh Chi Quận 6 04 Tân Hòa Đông, P14

182 THCS Phú Định nt  94 Lý Chiêu Hoàng, Khu III, phường 10, Quận 6

183 THCS Nguyễn Văn Luông nt  240/110 Nguyễn Văn Luông, phường 11, Quận 6

184 THPT Bình Phú nt 102 Trần Văn Kiểu, P10, Q6

185 THPT Nguyễn Tất Thành nt 249C Nguyễn Văn Luông, P.11, quận 6

186 THPT Phú Lâm nt 12-14 đường số 3 Phú Lâm quận 6

187 THPT Quốc Trí nt 313 Nguyễn Văn Luông, phường 12, Quận 6

188 TTGDTX Quận 6 nt 743/15 Hồng Bàng, P6,  Q6

189 THPT Nguyễn Hữu Thọ Quận 4 Số 02 Bến Vân Đồn, P12,  Q.4

190 THPT Nguyễn Trãi nt 364 Nguyễn Tất Thành Q4

191 THCS Vân Đồn nt 243 Hoàng Diệu, phường 8, Quận 4

192 TT GDTX Quận 4 nt 64 - 66 Nguyễn Khoái, P. 2, Q. 4

193 THPT Thủ Thiêm Quận 2 01 Vũ Tông Phan, P An Phú, quận 2

194 TTGDTX quận 2 nt 45 Phan Bá Vành, P Thạnh Mỹ Lợi, quận 2

195 THPT Giồng Ông Tố nt 200/10 Nguyễn Thị Định, P Bình Trưng Tây

196 TTGDTX Quận 7 Quận 7 27/3 KP3, Đường số 10, P Bình Thuận

197 THPT Ngô Quyền nt 1360 Huỳnh Tấn Phát, P Phú Mỹ

198 THPT Trần Quang Khải Quận 11 343D Lạc Long Quân, P5, Quận 11

199 THPT Nguyễn Hiền nt 3 Dương Đình Nghệ, P8, Quận 11

200 THPT Trần Quốc Tuấn nt 236/10-12 Thái Phiên, P.8, Quận 11

201 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa nt 269/8 Nguyễn Thị Nhỏ ,P. 16, Q. 11

202 TT GDTX Quận 11 nt 133-135 Nguyễn Chí Thanh, P. 16, Q. 11

203 THCS Lữ Gia Quận 11 52/1A Cư xá Lữ Gia, P15

Chiều thứ 2
Cô Ánh 

Tuyết

Sáng thứ 6 Cô X Trang

Sáng thứ 6 Cô X Trang
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STT Tên trường Quận/ Huyện Địa chỉ Ngày đi
GHI 

CHÚ

CÓ

DẤU

Phân công

 nhiệm vụ

204 THCS Lê Qúy Đôn nt 343D, Lạc Long Quân, P5

205 THCS Nguyễn Văn Phú nt 161B/112 Lạc Long Quân, P3

206 THCS Phú Thọ nt 1122, Ba Tháng Hai, Phường 12

207 THCS Hậu Giang nt 8 Lò Siêu, phường 16

208 THCS Nguyễn Huệ nt 429/9 Lạc Long Quân, phường 5

209 THCS Nguyễn Minh Hoàng nt 185/2 Lý Thường Kiệt, phường 7

210 THCS Chu Văn An nt 01 Dương Đình Nghệ, phường 8

211 THCS Nguyễn Văn Tố Quận 10 Tô Hiến Thành, phường 14

212 THCS Hoàng Văn Thụ nt 322 Nguyễn Tri Phương, P14

213 THCS Trần Phú nt 82 Cửu Long,  phường 15

214 THCS Nguyễn Tri Phương nt 26 Nguyễn Lâm, P6

215 THPT Nguyễn Du Quận 10 XX1 Đồng Nai CX Bắc Hải Q10

216 THCS-THPT Diên Hồng 11 Thành Thái, p.14  Q10

217 THCS-THPT Duy Tân nt 106 Nguyễn Giản Thanh, p.15  Q10

218 THPT Hòa Bình nt 152 Nguyễn Duy Dương, P3,  Q10

219 THPT Sương Nguyệt Anh nt 249 Hoà Hảo Q10

220 THPT Nguyễn An Ninh nt 93 Trần Nhân Tôn Q10

221 TT GDTX Quận 10 nt 461-467 Lê Hồng Phong, quận 10

222 THPT Nguyễn Khuyến nt 50 Thành Thái p.12  Q10

HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH P. TUYỂN SINH - ĐÀO TẠO

Chiều thứ 2
Cô Ánh 

Tuyết

Sáng thứ 6
Cô X Thủy, 

cô M Tiên

Sáng thứ 6
Cô X Thủy, 

cô M Tiên
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